DANH SÁH LỚP 5 TUỔI B
Năm học: 2018-2019
Khu Trung tâm Biểu Nghi
	Stt
	Họ và tên học sinh
	Ngày tháng năm sinh
	Giới tính
( Nữ)
	Họ tên Bố
	Họ Tên Mẹ
	Hộ khẩu
	Ghi chú

	1
	Hoàng Hà Giang
	5/8/2013
	X
	Hoàng Văn Thuận
	Nguyễn Thị Tâm
	Đông Mai-QY
	

	2
	Vũ Anh Hai
	14/4/1013
	
	Vũ Minh Phương
	Nguyễn Thị Kiều Anh
	Đông Mai-QY
	

	3
	Đỗ Thanh Tùng
	22/11/2013
	
	Đỗ Văn Hiếu
	Nguyễn Thị Phượng
	Đông Mai-QY
	

	4
	Nguyễn Hữu Thái Hưng
	27/12/2013
	
	Nguyễn  Thái Ninh
	Trần Thị Nhiên
	Đông Mai-QY
	

	5
	Bùi Sơn Khuê
	2/10/2013
	
	Bùi Thanh Bình
	Nguyễn T. Hồng Ngân
	Minh Thành-QY
	

	6
	Trần Thanh Trúc
	22/3/2013
	X
	Trần Thanh Lương
	Nguyễn Thị Phương
	Đông Mai- Qy
	

	7
	Mã Minh Huy
	19/7/2013
	
	Mã Văn Chung
	Hoàng Thị Hà
	Đông Mai-QY
	

	8
	Trần Thanh Mai
	22/3/2013
	X
	Trần Thanh Lương
	Nguyễn Thị Phương
	Đông Mai- Qy
	

	9
	Lê Thanh Nhàn
	24/12/2013
	X
	Lê Đức Cần
	Lê Thị Thái
	Đông Mai-QY
	

	10
	Vũ Bảo Châm
	14/1/2013
	X
	Vũ Văn Toàn
	Vũ Thị Thảo
	Đông Mai- QY
	

	11
	Đinh Đức Mạnh
	19/9/2013
	
	Đinh Đức Qúy
	Đinh Thị Chinh
	Đông Mai-QY
	

	12
	Trần Bảo An
	28/1/2013
	X
	Trần Hồng Đoan
	Nguyễn Thị Mến
	Đông Mai- QY
	

	13
	Phạm Thanh Phong
	25/10/2013
	
	Phạm Thanh Phương
	Bùi Thị Dung
	Đông Mai- QY
	

	14
	Phạm t. Thùy Linh
	26/9/2013
	X
	Phạm Đình Thắng
	Ly Thị Thanh Thùy
	Đông Mai-QY
	

	15
	Lương T. Ngọc Khánh
	25/10/2013
	X
	Lương Văn Cường
	Đoàn Ngọc Ánh
	Đông Mai-QY
	

	16
	Nguyễn Hà My
	23/8/2013
	X
	Nguyễn Ngọc Lâm
	Lộc Thị Duyên
	Đông Mai-QY
	

	17
	Lê Hạnh Nguyên
	13/2/2013
	X
	Lê Sơn
	Đào Thị Hường
	Đông Mai-QY
	

	 18
	Cù Thị Lan Phương
	1/10/2013
	X
	Cù Hoàng Cường
	Trần Thị Huệ
	Đông Mai-QY
	

	19
	Vũ Ngọc Ánh
	3/8/2013
	X
	Vũ Văn Dự
	Hoàng Thị Tâm
	Cộng Hòa-QY
	

	20
	Hoàng Thùy Lâm
	12/12/2013
	X
	Hoàng Đức Chiến
	Hoàng Thúy Giang
	Uông Bí- Qninh
	

	21
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	18/1/2013
	x
	Nguyễn Văn Qúy
	Phạm Thị Thúy Hồng
	Đông Mai-QY
	

	22
	Lê Văn Đức
	24/9/2013
	
	Lê Văn Định
	Vũ Thị Gái
	Đông Mai-QY
	

	23
	Phạm Vũ Diệu Như
	16/12/2013
	X
	Vũ Hồng Quân
	Phạm Thị Qúy
	Đông Mai-QY
	

	24
	               Tâm An
	
	X
	
	
	Đông Mai
	

	25
	Dương Diệu An
	26/4/2013
	X
	Dương Tuấn Anh
	Cao T. Diệu Thúy
	Đông Mai- QY
	

	26
	Hoàng Khánh An
	3/9/2013
	X
	Hoàng Quân Thụy
	Vũ Thị Nga
	Sông Khoai-QY
	

	27
	Nguyễn Thị Thùy Chi
	26/10/2013
	X
	Nguyễn VănCường
	Nguyễn Thị Xuân
	Đông Mai- QY
	

	28
	Lê Thanh Hoa
	31/10/2013
	X
	Lê Văn Hiến
	Nguyễn Thị Hà
	Hải Dương- QN
	

	29
	Lương Phương Thùy
	18/10/2013
	X
	Lương Minh Tiến
	Dương Thị Kim Dung
	Minh Thành-QY
	


	Tổng số học sinh: 29 ( Nữ:21)      
- Học sinh nơi khác: 6 ( Nữ: 5)
                  + Sông Khoai:  1
                  + Hải Dương : 1
                  + Minh Thành: 2 
                  + Cộng Hòa: 1
			     + Uông Bí: 1

                                                                      Giáo viên chủ nhiệm
Vũ Thị Hiền                      Hoàng Thị Luyến

